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A. MA TRẬN
Tổng số câu: 9 câu (Nhận biết 3, thông hiểu 4, vận dụng 2). Thời gian 90 phút
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	
	Mức độ nhận thức
	Tổng


	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
1
	Đọc hiểu


	Tiêu chí ngữ liệu:Văn bản truyện, ký, thơ, nghị luận, văn bản thông tin.
Ngữ liệu ngoài chương trình SGK
	Số câu
	2
	1
	2
	2
	0
	1
	
	
	8

	
	
	
	Số điểm 
	1.0 
	0.5
	1.0
	1.5
	0
	1
	
	
	5

	
	
	
	Tỉ lệ
	10%
	5%
	10%
	15%
	
	10%
	
	
	50%

	
	
	
	
	- Xác định phương thức biểu đạt, thể loại, vần nhịp, biện pháp tu từ của văn bản/đoạn trích.
-Xác định cốt truyện, đề tài, các sự việc, ngôi kể, chi tiết tiêu biểu, nhận vật trong văn bản/đoạn trích
- Nhận biết đơn vị kiến thức tiếng Việt( học kỳ 1) có trong văn bản/đoạn trích.


	- Hiểu được đặc sắc về nội dung của văn bản/đoạn trích: Chủ đề, tư tưởng, ý nghĩa của hình tượng nhân vật; ý nghĩa của sự việc; chi tiết, hình ảnh tiêu biểu.
- Hiểu được đặc sắc nghệ thuật: tác dụng/hiệu quả của việc sử dụng phương thức biểu đạt, ngôi kể, biện pháp tu từ trong văn bản/đoạn trích
	Nhận xét giá trị các yếu tố nội dung hình thức trong văn bản:
- Nhật xét đánh giá đặc điểm nhân vật
- Nêu được trải nghiệm bản thân từ nội dung ý nghĩa của văn bản/đoạn trích.
- Đánh giá được nét độc đáo thể hiện cái nhìn riêng của bản thân từ văn bản/đoạn trích;
- Rút ra được thông điệp, bài học cho bản thân từ nội dung văn bản/đoạn trích.

	
	

	2
	
Viết

	



Viết bài văn nghị luận xã hội
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	
	
	Số điểm 
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	5

	
	
	
	Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	50%
	50%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viết bài văn nghị luận một vấn đề trong đời sống xã hội.
	

	Tổng điểm
	
	1.0
	0.5
	1.0
	1.5
	


	1.0
	0
	5.0
	10đ

	Tỉ lệ %
	
	15%
	25%
	10%
	50%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	50%
	50%
	






ĐỀ KIỂM TRA
PHẦN I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (5,0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau: 
	“Lòng nhân ái không phải tự sinh ra con người đã có. Lòng nhân ái là một trong những phẩm chất hàng đầu, là văn hóa của mỗi một con người. Lòng nhân ái có được là do sự góp công của mỗi gia đình và nhà trường tạo lập cho các em thông qua các hoạt động trải nghiệm rèn luyện, học tập, sẻ chia, “đau với nỗi đau của người khác”… Và lòng nhân ái của các em Trường Quốc tế Global đã được hình thành như thế,[…].
Lòng nhân ái là một phần quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện của trường GIS và thực tế, lòng nhân ái rất cần trong đời sống, đó là nét văn hóa, là cốt cách của mỗi một con người. Các hoạt động từ thiện đã và đang diễn ra tại Trường Quốc tế Global đã góp phần giúp các em học sinh xây dựng tính cộng đồng, tinh thần trách nhiệm, sẻ chia với mọi người và giúp người khi khó khăn hoạn nạn, phát triển toàn diện tri thức và đạo đức để trở thành những công dân ưu tú, có ích cho xã hội, gìn giữ được bản sắc văn hóa Việt Nam.”
(Trích Dạy trẻ lòng nhân ái ở trường quốc tế Global – theo Dân trí - ngày 14/ 2/ 2015).
Thực hiện các yêu cầu
Câu 1 (0.5điểm): Theo bài viết, lòng nhân ái của mỗi học sinh được hình thành từ đâu?
	A. Mỗi con người sinh ra tự nhiên đã có lòng nhân ái

	B. Thông qua các hoạt động trải nghiệm rèn luyện, học tập, chia sẻ

	C. Do các em được học tập qua sách báo, in-te-net

	D. Do yếu tố di truyền từ cha mẹ


Câu 2(0.5điểm):: Chỉ ra tính mạch lạc trong các câu văn sau: “Lòng nhân ái không phải tự sinh ra con người đã có. Lòng nhân ái là một trong những phẩm chất hàng đầu, là văn hóa của mỗi một con người.” ?
	A. Phép lặp
	B. Phép thế

	C. Phép nối
	D. Phép liên tưởng


Câu 3(0.5điểm):: Trong mục tiêu giáo dục của trường GIS, lòng nhân ái nằm ở vị trí nào ?
	A. Là ưu tiên số một trong mục tiêu giáo dục toàn diện của trường GIS

	B. Là mục tiêu giáo dục duy nhất của trường GIS

	C. Chưa có trong mục tiêu giáo dục của trường GIS

	D. Là một phần quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện của trường GIS


Câu 4(0.5điểm):: Trong các cách hiểu sau về nghĩa của từ “nhân ái”, cách hiểu nào là thuật ngữ ?
	A. Là lòng yêu thương con người, sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết

	B. Là một trong những phẩm chất hàng đầu, là văn hóa của mỗi con người

	C. Là do sự góp công của mỗi gia đình và nhà trường tạo lập cho các em

	D. Là một phần quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện của trường GIS


Câu 5(0.5điểm):: Em có đồng tình với quan điểm của người viết: “lòng nhân ái rất cần trong đời sống” không ?
	A. Đồng tình
	B. Không đồng tình


Câu 6(0.5điểm):: Tại sao tác giả cho rằng giáo dục lòng nhân ái là việc làm hướng đến “giữ gìn được bản sắc văn hóa Việt Nam”
	A. Vì giáo dục lòng nhân ái cũng là giáo dục văn hóa

	B. Vì đó là mục tiêu xây dựng con người có văn hóa

	C. Vì đó là sự khác biệt trong văn hóa Việt Nam so với các nước khác

	D. Vì lòng nhân ái vốn là một nét đẹp của truyền thống văn hóa Việt Nam


Câu 7(1.0điểm):. Nêu một số biểu hiện về lòng nhân ái của con người trong cuộc sống (ít nhất 02 biểu hiện) ? 
Câu 8. (1.0điểm). Từ đoạn trích trên hãy rút ra một thông điệp có ý nghĩa nhất đối với em ?
[bookmark: _GoBack]Phần II. Viết (5 điểm)
Có ý kiến cho rằng: "Trong quá trình học tập thì tự học là con đường ngắn nhất để dẫn
 đến thành công”. Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến trên?


============== Hết =============
D.ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Nội dung

	I
	ĐỌC HIỂU

	1
	B

	2
	A

	3
	D

	4
	A

	5
	A

	6
	D

	7
	- HS nêu được ít nhất 02 biểu hiện về lòng nhân ái trong đười sống con người, phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật
Gợi ý
+ Quan tâm đến những người xung quanh
+ Chia sẻ, cảm thông với những nỗi đau của người khác
+ Giúp đỡ về vật chất khi người hác rơi vào hoàn cảnh bàn cùng, bé tắc,.... 

	8
	- HS nêu được 01 thông điệp có ý nghĩa nhất với bản thân về lòng nhân ái trong đười sống con người, phải phù hợp với nội dung đoạn trích và phải phù hợp chuẩn mực đạo đức và pháp luật
Gợi ý
+ Việc giáo dục lòng nhân ái cho HS là việc làm quan trọng, cần thiết đối với người làm giáo dục và đối với nhà trường
+ Là HS cần rèn luyện cho bản thân lòng nhân ái, sẵn sàng đùm bọc, chia sẻ, cảm thông trước những khó khăn của con người trong cuộc sống,...
* Hướng dẫn cho điểm
- HS chỉ nêu được thông điệp có ý nghĩa nhất đối với bản thân phù hợp với nội dung đoạn trích và phù hợp chuẩn mực đạo đức và pháp luật cho 1,0 điểm
- HS chỉ nêu được thông điệp có ý nghĩa nhất đối với bản thân phù hợp với nội dung đoạn trích và phù hợp chuẩn mực đạo đức và pháp luật nhưng chưa rõ ràng: cho 0,5 điểm
- HS chỉ nêu thông điệp không đúng không phù phù hợp với nội dung đoạn trích và phù hợp chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Hoặc không trả lời; Không cho điểm

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Viết bài văn nghị luận trình bày quan điểm về tinh thần tự học
	0,5

	
	
	c. Yêu cầu đối với bài văn nghị luận
HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	· Nêu được vấn đề cần nghị luận: Có rất nhiều con đường để tích lũy tri thức: thụ động; chủ động; đối phó; qua nhiều phương tiện khác nhau. Tự học là cách hữu hiệu nhất để tiếp thu tri thức.
· Giải thích khái niệm tự học:
+ Tự học là quá trình bản thân chủ động tích lũy tri thức, không ỷ lại phụ thuộc vào các yếu tố tác động bên ngoài.
+ Quá trình tự học diễn ra xuyên suốt trong quá trình học tập như tìm tòi, trau dồi, tích lũy đến khắc sâu và áp dụng tri thức.
· Biểu hiện của người có tinh thần tự học:
+ Luôn cố gắng, nỗ lực học tập, tìm tòi những cái hay, cái mới, không ngừng học hỏi ở mọi lúc mọi nơi.
+ Có ý thức tự giác, không để người khác phải nhắc nhở về việc học tập của mình.
+ Học đến nơi đến chốn, không bỏ dở giữa chừng, có hệ thống lại bài học, rút ra bài học, kinh nghiệm cho bản thân từ lí thuyết, sách vở.
· Vai trò, ý nghĩa của việc tự học:
+ Tự học giúp ta nhớ lâu và vận dụng những kiến thức đã học một cách hữu ích hơn trong cuộc sống.
+ Tự học còn giúp con người trở nên năng động, sáng tạo, không ỷ lại, không phụ thuộc vào người khác.
+ Người biết tự học là người có ý thức cao, chủ động trong cuộc sống của chính mình, những người này sẽ đi nhanh đến thành công hơn.
· Phên phán một số người không có tinh thần tự học.
· Học sinh tự lấy dẫn chứng về những người ham học, có tinh thần tự học và thành công để minh họa cho bài văn của mình.
· Đánh giá, khẳng định tính đúng đắn của vấn đề nghị luận.
	3.0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	0,5




 TỔ TRƯỞNG                        NHÓM TRƯỞNG                            NGƯỜI RA ĐỀ


                                                                                                           Hoàng Thị Giang



